PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN NGỮ VĂN LỚP 9
                                        Tuần 22
                                      PHIẾU SỐ 1

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề  Khối lớp 9
	Tiết: 106 

Khuyến khích tự đọc

CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỈ MỚI

CHÓ SÓI VÀ CỪU TRONG THƠ NGỤ NGÔN CỦA LA PHÔNG –TEN


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

H: Đọc hiểu chú thích

H: Đọc hiểu văn bản

H: Nhắc lại các luận cứ trong bài viết?

H: Cảm nhận của em về nội dung văn bản, nghệ thuật của văn bản? 

H: Đọc và tìm hiểu chú thích :

H: Đọc hiểu văn bản 

H: Chỉ ra bố cục của văn bản ? 

H: Hình ảnh hai con vật dưới con mắt nhà khoa học hiện lên như thế nào?

H: Dưới con mắt của nhà thơ hình ảnh con sói và cừu hiện ra như thế nào?

H: Qua văn bản em hiểu thêm đặc trưng nào của sáng tạo NT em học tập được gì về NTNLVH của tg?
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	Văn bản 1: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

I. ĐỌC-HIỂU CHÚ THÍCH

1. Tác giả: Sgk/29

2. Tác phẩm: Sgk/29

II. ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN

1. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới thì quan trọng nhất là sự chuẩn bị của bản thân con người

2. Bối cảnh thế giới hiện nay, những mục tiêu, nhiệm vụ nặng nề của đất nước

3. Những điểm mạnh điểm yếu của con người Việt Nam cần nhận rõ khi bước vào nền kinh tế mới trong thế kỉ mới

III. TỔNG KẾT: Ghi nhớ: Sgk/30

Văn bản 2: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông- ten

I. ĐỌC-HIỂU CHÚ THÍCH

1. Tác giả: Sgk/40

2. Tác phẩm: Sgk/40

II. ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN

1. Hình ảnh con cừu và sói dưới con mắt của nhà khoa học

* Hình ảnh cừu: Nhà khoa học không nói đến tình mẫu tử thiêng liêng->không có tình cảm chủ quan.

* Hình ảnh sói: Cách viết khách quan chính xác theo quan điểm khoa học về loài cừu (nói chung) và sói (nói chung).
Hình ảnh cừu và sói trong thơ của La phông ten 

* H/ả cừu: Có tình mẫu tử thân thương, biết cảm thông, xót thương...

* Hình ảnh sói: Hiện lên vừa đáng ghét vừa đáng thương.
III. TỔNG KẾT: Ghi nhớ: Sgk/41

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

H: Bản thân em có những điểm mạnh gì để phát huy và điểm yếu gì để khắc phục

 
	HS tự làm


                                      PHIẾU SỐ 2

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp 9
	Tiết: 107 

Khuyến khích tự học

CON CÒ

Chế Lan Viên



	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

- Đọc chú thích

- Đọc văn bản

H: Bố cục mấy phần

- HS đọc đoạn 1:
H: Phân tích ý nghĩa b/tượng từ h/ảnh con cò của các bài ca dao?
- HS đọc đ/thơ II
H: H/ảnh con cò với mỗi chặng đường của con người ntn?

- HS đọc đoạn III.
H: Từ sự thấu hiểu t/lòng người mẹ, nhà thơ đã k/quát 1 q/luật gì?
	I. ĐỌC-HIỂU CHÚ THÍCH:
1. Tác giả: Sgk/47
2. Tác phẩm: Sgk/47
II. ĐỌC-HIỂU VĂN BẢN:

1. Hình ảnh con cò qua những lời hát ru q/thuộc đến với tuổi thơ.
 + Con cò bay la, Con cò Đồng Đăng
   + Con c̣ò đi ăn đêm… → Tượng trưng cho người phụ nữ, người nông dân nhọc nhằn, vất vả lam lũ kiếm sống.

- Qua lời ru của mẹ, h/ảnh con cò đi vào tiềm thức tuổi thơ một cách vô thức. Đây là sự khởi đầu đi vào t/giới t/hồn con người.
- Những câu kết đoạn: Ngủ yên! ngủ yên!…con ngủ chẳng phân vân.
→ Ở tuổi ấu thơ, đứa trẻ chưa thể hiểu ND của những lời ru này, chúng chỉ cần được vỗ về trong những lời ru âu yếm, ngọt ngào được cảm nhận bằng trực giác sự che chở của người mẹ dành cho bé.

2. H/ảnh con cò theo cùng con người trên mọi ch/đường đời:
- Khi ấu thơ: Con ngủ yên thì cò mới ngủ
…..đắp chung đôi.
- Đến tuổi tới trường:

Mai khôn lớn…theo cò đi hoc”.

“…theo gót đôi chân”.
- Lúc trưởng thành:
“Cánh cò trắng lại theo hoài…
Trước hiên nhà.
….hơi mát câu văn”

→ Hình ảnh cánh cò từ trong lời ru đã đi vào tâm thức tuổi thơ, t/tục sống trong tâm thức con người và nâng đỡ con người trên mỗi chặng đường đời.
3. Suy ngẫm và triết lí về ý nghĩa của lời ru và lòng mẹ đ/với c/đời của mỗi người:
- Ý nghĩa biểu tượng của h/ảnh con cò:
- Dù ở gần con… …cò mãi yêu con
⇒ Con cò b/tượng cho người mẹ lúc nào cũng ở bên con suốt cả cuộc đời.
- Quy luật tình cảm:
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
…..lòng mẹ vẫn theo con.
→ Tình mẫu tử có ý nghĩa bền vững sâu sắc.

III. Tổng kết: Ghi nhớ: Sgk/48


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học?

H: Cảm nhận của em về tình mẹ qua bài thơ


	HS cảm nhận


PHIẾU SỐ 3

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp 9
	Tiết: 108

Khuyến khích tự làm

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG

(Phần Tập làm văn)

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

HS tìm hiểu yêu cầu:
H: Xác định yêu cầu bài viết.

H: Em hiểu yêu cầu này như thế nào?

HS đọc lần lượt các mục trong SGK.
H: Cách hiểu của em về nội dung trên như thế nào?

	I. Yêu cầu:
- Tìm hiểu, suy nghĩ để viết bài
- Bài viết dưới dạng nghị luận về một sự việc, hiện tượng nào đú ở địa phương

II. Xác định những vấn đề có thể viết ở địa phương :
* Vấn đề môi trường: vấn đề nào cần phải bàn bạc trao đổi thống nhất.
    + Hậu quả của việc phá rừng → lũ lụt, hạn hán…
    + Hậu quả của việc chặt phá cây xanh
→ ô nhiễm môi trường, bầu không khí.
* Vấn đề dân số: hiện trạng
    + Hậu quả.
* Vấn đề quyền trẻ em.
Thực trạng: trẻ em được chăm sóc dạy dỗ, đến trường việc xây dựng, sửa chữa, trường học…

III. Cách làm:
- Chọn sự việc ... có ý nghĩa ở địa phương.
- Có dẫn chứng cần được quan tâm.
- Nhận định đúng sự việc.
- Bày tỏ thái độ xuất phát từ lập trường tiến bộ của xã hội.
- Bài viết khoảng dưới 1500 chữ; bố cục ba phần; luận điểm, luận cứ, lập luận rõ ràng; kết cấu, câu cú chuyển mạch, chiếu ứng.
* Không được nêu tên người, cơ quan, đơn vị cụ thể, có thật (không phải TLV)
* Thời hạn nộp bài: Tuần 25.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học?

H: Hãy viết bài văn nghị luận về một vấn đề ở địa phương mà em quan tâm


	HS tự làm


PHIẾU SỐ 4

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp 9
	Tiết: 109

LIÊN KẾT CÂU VÀ

 LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

-Đọc đoạn văn

H:  Đoạn văn trên bàn về vấn đề gì? Chủ đề của đoạn văn có quan hệ như thế nào với chủ đề chung của văn bản?

H: Nội dung của mỗi câu trong đoạn ? 

H: Những nội dung ấy có quan hệ ntn với chủ đề đoạn văn? 

H: Mối quan hệ chặt chẽ về nội dung giữa các câu trong đoạn được thể hiện bằng các phép liên kết nào?

- Đọc phần ghi nhớ

	I. Khái niệm liên kết

1. Đoạn văn: SGK.

 Đoạn văn trên bàn về cách phản ánh thực tại của người nghệ sĩ. 

- Nội dung chính của mỗi câu:

+ Câu 1: 

+ Câu 2: 

+Câu 3: 

- Nội dung của các câu trên đều hướng vào chủ đề của đoạn văn: cách phản ánh thực tại của người nghệ sĩ.

- Trình tự sắp xếp các câu rất hợp lý.

- Các biện pháp liên kết

+ Lặp từ vựng: 

+ Dùng các từ ngữ cùng trường liên tưởng.

+ Phép thế: 

+ Phép nối: 

2.Ghi nhớ: SGK/43

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học?

Làm bài tập trang 43,44
	II. Luyện tập

 Bài tập: SGK/43,44




PHIẾU SỐ 5

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp 9
	Tiết: 110

LIÊN KẾT CÂU, LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN (luyện tập)



	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

HS làm bài tập 1,2,3,4 SGK/ 49,50,51


	Bài 1. Xác định phép liên kết câu và liên kết đoạn. 

a. 

- Liên kết câu: sử dụng phép lặp từ ngữ:“ trường học”

- Liên kết đoạn: sử dụng phép thế : tổ hợp đại từ “ như thế” thay thế cho câu “ Về mọi mặt...phong kiến”

b. 

- Liên kết câu: lặp từ vựng “văn nghệ”

- Liên kết đoạn: lặp từ vựng “sự sống, văn nghệ”

c. 

- Liên kết câu: lặp từ vựng: thời gian , con người

- Phép nối: “bởi vì” nối câu đó với câu trước

d. Liên kết câu: dùng các cặp từ trái nghĩa: yếu đuối- mạnh, hiền  lành- ác.

 Bài 2. Tìm các cặp từ trái nghĩa có tác dụng liên kết câu.

- Các cặp từ trái nghĩa phân biệt đặc điểm thời gian vật lý với thời gian tâm lý giúp hai câu văn liên kết chặt chẽ với nhau: thời gian vật lý- thời gian tâm lý, vô hình- hữu hình, giá lạnh- nóng bỏng, thẳng tắp- hình tròn, đều đặn như một cái máy- lúc nhanh lúc chậm.

 Bài 3. Chỉ ra các lỗi về liên kết nội dung,  cách sửa chữa các lỗi ấy. 

a. Ý nghĩa của các câu tản mạn, mỗi người nói đến một đối tượng khác nhau, không tập trung làm rõ chủ đề của cả đoạn

b. Trình tự các sự việc được nêu trong các câu không hợp lý.

- Cần phải thêm trạng ngữ chỉ thời gian vào đầu câu 2 nỗi ý hồi tưởng để tạo sự liên kết với câu 1.

“ Năm 19 tuổi chị đẻ đứa con trai, sau đó chồng mắc bệnh, ốm liền trong hai năm rồi chết. Suốt hai năm ấy (chồng ốm nặng), chị làm quần quật phụng dưỡng cha mẹ chồng, hầu hạ chồng, bú mớm cho con. Có những ngày ngắn ngủi cơn bệnh tạm lui, chồng chị yêu thương chị vô cùng.

 Bài 4. Tìm lỗi liên kết hình thức và nêu cách sửa 

a. Lỗi : dùng đại từ thay thế không phù hợp. Câu 2 dùng đại từ số ít  “ nó”, câu 3 dùng đại từ số nhiều

- Nên dùng thống nhất một đại từ: chúng

b. Lỗi: dùng hai từ “văn phòng” và “hội trường” không đồng nhất với nhau trong trường hợp này

- Nên thay từ “hội trường” ở câu hai bằng từ “văn phòng”

 

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học?

Viết đoạn văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống trong đó có sử dụng  các phép liên kết 

	HS tự làm




